	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
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NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 6
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 04/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
Câu 1. Có những loại lá biến dạng nào? Mỗi loại lá biến dạng cho 1 ví dụ.  (4đ)

Câu 2. Nêu khái niệm, ý nghĩa của quang hợp? Viết sơ đồ quang hợp.          (4đ)

Câu 3. Khi trang trí cây cảnh ở trong nhà nên để vị trí nào? Có nên để cây xanh trong phòng ngủ không. Vì sao?                                                                        (2đ)

Chúc các con làm bài tốt

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 6 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 04/12/2017


I. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:
- Hệ thống hóa kiến thức đã học chương lá giúp HS nắm được kiến thức cơ bản cấu tạo, chức năng của lá để vận dụng làm bài tập.
- Làm cơ sở cho đánh giá kết quả đã học của HS.
- Rút kinh nghiệm cho GD ở kỳ 2 cả về phương pháp, cách ghi bài, từng đối tượng HS
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tư duy, so sánh, trình bày.
3. Th¸i ®é: rÌn cho häc sinh th¸i ®é nghiªm tóc trong lµm bµi vµ thi cö
II. MA TRẬN:

	CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	
	TỔNG

	
	HIỂU
	BIẾT
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Lá biến dạng
	Nắm được các loại lá biến dạng
	Hiểu được KN quang hợp
	
	
	5đ

	
	C1= 4đ
	Ý2 câu2= 1đ
	
	
	

	Quang hợp
	Nêu được ý nghĩa QH
	Hiểu được sơ đồ QH
	
	
	3đ

	
	Ý1 câu2= 1đ
	Ý3 câu2=2đ
	
	
	

	Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến  sinh trưởng cây
	
	
	Nêu được một số BP gieo trồng cây
	Giải thích được một số hiện tượng thực tế
	2đ

	
	
	
	C3 ý 1=1,5đ
	C3 ý 2=0,5đ
	

	
	5đ
	3đ
	2đ
	10đ


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	1
	- Nêu đúng, đủ các loại lá biến dạng          
- Nêu đúng, đủ ví dụ:  
Các loại lá biến dạng

Ví dụ  lá biến dạng

Lá  biến thành gai

Gai cây xương rồng

Lá biến thành tua cuốn

Lá đậu Hà Lan

Lá biến thành tay móc

Lá cây mây

Lá biến thành lá vẩy

Vảy củ dong ta
Lá dự trữ

Củ hành

Lá bắt mồi

Cây nắp ấm

                                                                                                          
	3đ

1đ

	2
	- Nêu đúng khái niệm QH:                                                                        
     Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí CO2 và năng lượng của ánh sáng mặt trời để chế tạo ra tinh bột và nhả ra khí O2.

	1đ



	
	- Nêu đúng, đủ ý nghĩa của quang hợp:                                                  

+ Cây xanh quang hợp nhả ra oxi đảm bảo sự hô hấp của con người, điều hòa lượng cacbonic trong không khí

+ Chất hữu cơ được tạo ra từ quang hợp => cung cấp thức ăn cho sinh vật và con người


	1đ

	
	- Nêu đúng, đủ sơ đồ QH:     
                                               Ánh sáng

 Nước          +         CO2        =========>   tinh bột       +     O2
(rễ hút từ đất) (lá lấy từ kk)     diệp lục    (dự trữ trong lá)    (thoát          

                                                                                     ra ngoài kk)

                                                                   
	2đ

	3
	Với các cây cảnh ưa bóng khi trang trí trong nhà vẫn nên để ở nơi có ánh nắng chiếu vào vd: phòng khách, ban công.... Còn phòng ngủ không nên để cây xanh
	1,5đ

	
	Vì:

- Dù là cây ưa bóng cây vẫn cần ánh sáng để QH. Còn trong phòng ngủ không nên để cây xanh ban đêm cây hô hấp => cạnh tranh  O2  của con người=> thiếu O2 nguy hiểm cho sức khỏe
	0,5đ


	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Lê Thị Loan
	NHÓM TRƯỞNG

Vũ Thị Hương



	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

[image: image3.emf] 

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi:  04 /12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

Câu 1: Trình bầy cấu tạo ngoài của nhện thích nghi đời sống chăng lưới và bắt mồi sống.                                                                                                 (3điểm)

Câu 2: 

      a. Nêu những lợi ích và tác hại của sâu bọ? Cho ví dụ?                   (2 điểm)

      b. Hãy kể 2 tập tính của sâu bọ và nêu biện pháp tiêu diệt  (hoặc phát triển) loài sâu bọ đó.                                                                                         (2 điểm)

Câu 3 : Vì sao sâu bọ phát triển rất đa dạng và phân bố rộng rãi trên trái đất?                                

                                                                                                                (3 điểm)

Chúc các con làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 7 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 04/12/2017


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- HS nắm vững kiến thức cơ bản về đời sống, cấu tạo, sự thích nghi và vai trò của ĐVKXS, vận dụng vào làm bài đúng, đủ, trình bày khoa học.
 - Đánh giá đúng mức độ nắm kiến thức của HS, rút kinh nghiệm cho quá trình giảng dạy.
- Rèn ý thức tự giác, độc lập trong học tập và làm bài.
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng tư duy, so sánh, trình bày.

3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong thi cử

4. NLCĐ: Biết sắp xếp đủ thời gian làm bài thi hợp lý

II. MA TRẬN:

	Các

Chủ đề chính
	Các mức độ nhận thức
	Điểm

	
	Nhận biết

(50%)
	Thông hiểu

(30%)
	Vận dụng

(15%)
	Vận dụng cao

(0,5%)
	

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Lớp GX  - HN
	Nắm được đặc điểm, cấu tạo ngoài của GX, HN
	
	
	
	

	
	C1 = 3 đ
	
	
	
	3 đ

	Lớp SB
	Nắm được vai trò của sâu bọ
	Hiểu được cấu tạo của sâu bọ
	Vận dụng kiến thức đã học biết nêu được tập tính SB
	Vận dụng kiến thức đã học đề ra BP phòng trừ hoặc phát triển SB
	

	
	C 2.a = 2 đ
	C3    = 3 đ
	Ý1 C 2.b = 1,5 đ
	Ý2 C 2.b = 0,5 đ
	7 đ

	Tổng
	5 đ
	3 đ
	2 đ
	10đ


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	1
	Cấu tạo cơ thể gồm 2 phần:

 - Đầu ngực: + 1 đôi kìm có tuyến độc => bắt mồi, tự vệ

                      + 1 đôi chân xúc giác => dò đường, tìm thức ăn

                      + 4 đôi chân bò => di chuyển và chăng lưới

 - Bụng:         + 2 khe thở  => hô hấp

                      + 1 lỗ sinh dục => sinh sản

                      + các núm tuyến tơ => sinh ra tơ nhện

·  Cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống chăng lưới và bắt mồi                                                                                                      
	3đ



	2
	a. Vai trò sâu bọ:
* Lợi ích của sâu bọ 

  - Làm thuốc chữa bệnh VD: Sữa ong chúa

  - Làm thực phẩm  VD:  nhộng    

  - Thụ phấn cho cây trồng   VD: ong mật      

  - Làm thức ăn cho động vật khác  VD: các loại sâu

  - Diệt các loại sâu hại VD: bọ ngựa   

  - Cân bằng sinh thái VD: Sâu rau -> hại; Bướm - > Thụ phấn  

* Tác hại sâu bọ:

  - Phá hại mùa màng, làm giảm năng xuất cây trồng VD sâu rầy nâu, bọ rầy,...

  - Ăn hại hạt ngũ cốc VD: mọt

  - Phá hại đê kè,  đồ gỗ: VD mối , mọt 

  - Truyền bệnh VD: muỗi vằn, muỗi anophen
	2đ

	
	b. Kể được 2 tập tính của sâu bọ và nêu biện pháp tiêu diệt (hoặc phát triển  loại SB đó).                                                                                                                                             
	2đ

	3
	      Nêu đủ đặc điểm chung của sâu bọ 

· Đặc biệt chỉ rõ nhờ :

+ 2 đôi cánh

         + Hệ TK phát triển, có đủ 5 giác quan

· Nên SB có những tập tính phức tạp giúp chúng thích nghi cao với MTS dẫn tới số lượng loài đông nhất trong thế giới ĐV.
	3đ


	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Lê Thị Loan
	NHÓM TRƯỞNG

Vũ Thị Hương




	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
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NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 8
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 04/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

Câu 1: 
a. Trình bày quá trình tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng.                                    (3đ)
b. Nếu một bữa ăn có đủ thành phần các chất thì ở dạ dày có những loại chất 

nào có khả năng được biến đổi và hấp thụ. Vì sao?                                              (2đ)

Câu 2: Hệ hô hấp gồm mấy phần? Mỗi phần có những cơ quan nào.                            (1đ)

Câu 3: Nêu các bước hô hấp nhân tạo (hà hơi thổi ngạt) cho nạn nhân bị đuối nước    (4đ)   

Chúc các con làm bài tốt !

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 8 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 04/12/2017


III. MỤC TIÊU

1.Kiến thức:
- Hệ thống hoá kiến thức đã học giúp HS nắm được kiến thức cơ bản chương tiêu hóa và hô hấp để vận dụng làm bài tập => Làm cơ sở cho đánh giá kết quả đã học của HS.
- Rút kinh nghiệm ở kì 2 cả về phương pháp, cách ghi bài, phù hợp từng đối tượng HS.
2. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng tư duy, so sánh, trình bày.

- Vận dụng giải thích các kiến thức đã học vào thực tế: hô hấp nhân tạo, chế độ ăn uống.
3. Th¸i ®é: rÌn cho häc sinh th¸i ®é nghiªm tóc trong lµm bµi vµ thi cö
IV. MA TRẬN:

	 Các chủ đề chính
	Các mức độ nhận thức
	Điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	5đ

	
	
	
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	Tiêu hoá
	
	Trình bầy được sự biến đổi lí –hóa học ở KM, DD, ruột non
	Kể tên đủ các loại chất ở dd, ruột non có khả năng biến đổi & hấp thụ
	Giải thích đúng: ở ruột có đủ các enzim biến đổi các thành phần thức ăn, còn ở KM, dd không có đủ các loại enzim đó
	

	
	
	C1.a = 3đ
	C1.b(ý1)= 1,5đ
	C1.b(ý2)= 0,5đ
	

	Hô hấp
	Kể tên được các cơ quan của hệ hô hấp
	Nêu được các bước hà hơi thổi ngạt
	
	
	
	5đ

	
	C2 = 1đ
	C3 = 4đ
	
	
	
	

	Tổng
	5đ
	3đ
	2đ
	10đ


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	1
	a.Biến đổi lý học:                                                                                                                  


- Tiết nước bọt: làm ướt mềm thức ăn

- Nhai: cắt, nghiền=>mềm nhuyễn th/ăn

- Đảo trộn thức ăn: làm thức ăn thấm nước bọt

- Tạo viên thức ăn: thu, tạo thức ăn thành viên=> nuốt

Biến đổi hóa học: en zim amilaza biến đổi một phần tinh bột chín => đường mantozơ   
 =>Nhận xét: quá trình biến đổi lí học ở khoang miệng là chủ yếu vì ở khoang miệng chỉ có 1 loại enzim biến đổi 1 phần tinh bột chín thành đường đôi, chưa phải là thành phần cuối cùng của tiêu hóa để cơ thể hấp thụ được.                                                                                                          
	3đ

2đ

1đ

	
	b)                                                                                                          

*Ý1: Nếu một bữa ăn có đủ thành phần các chất thì ở dạ dày có những loại chất có khả năng được biến đổi hóa học và hấp thụ. 
- Prôtêin (chuỗi dài) => pép tit  (Prôtêin đơn giản 3 đến 10 aa) (đây chưa phải là thành phần cuối cùng của tiêu hóa để cơ thể hấp thụ được).                                                                                                          
*Ý 2: Vì: 

-  Ở dạ dày chỉ có 1 loại enzim peptit biến đổi Protein thành chuỗi aa ngắn hơn từ 3 đến 10aa, 
- Không có enzim biến đổi lipit.
	2đ

1,5đ

0,5đ

	2
	Hệ hô hấp gồm 2 phần:                                                                                       
- Đường dẫn khí: Mũi => Họng => Thanh quản => Khí quản => Phế quản.
- Phổi: gồm 2 lá phổi phải và trái => Đơn vị cấu tạo nhỏ của phổi là phế nang.
	1đ

0,5 đ

0,5 đ



	3
	Bước 1: Viết đúng, đủ loại bỏ nguyên nhân làm gián đoạn hô hấp    

- Trường hợp đuối nước: Cõng nạn nhân ở tư thế dốc ngược và chạy
	4đ

1đ

	
	Bước 2: Viết đúng, đủ phương pháp hà hơi thổi ngạt                                              
+ Đặt nạn nhân nằm ngửa, đầu ngửa ra sau

+ Bịt mũi nạn nhân bằng 2 ngón tay

+ Tự hít một hơi đầy lồng ngực rồi ghé môi sát miệng nạn nhân và thổi hết sức vào phổi  nạn nhân

+ Ngưng thổi để hít vào rồi lại thổi tiếp

+ Thổi liên tục từ 12=>20 lần/phút đến khi nạn nhân hô hấp b/thường trở lại
	3đ


	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Lê Thị Loan
	NHÓM TRƯỞNG

Vũ Thị Hương




	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 9
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 04/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
Câu 1:  ( 3 điểm)  Nêu khái niệm đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Cho 2 ví dụ.                  

Câu2:  (  2 điểm)  

            a. Phân biệt thường biến và đột biến .                                         

            b.Vì sao nói đột biến thường gây hại cho bản thân sinh vật.     

Câu 3: (  2điểm)  
           a.Tại sao người ta sử dụng phương pháp nghiên cứu phả hệ để nghiên cứu di truyền học ở người .                    

 

          b. Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X qui định. Một cặp vợ chồng bình thường sinh người con gái, người con trai đều bình thường. Người con gái kết hôn với người chồng bình thường sinh con trai bị bệnh. Hãy viết sơ đồ phả hệ cho gia đình trên và tìm ra kiểu gen của từng thành viên.       

Câu 4: ( 2 điểm)   Nêu cơ chế hình thành bệnh Đao ở người.                          

Chúc các con làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 9 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi:04/12/2017


I. Mục tiêu:

    1. Kiến thức:

-Hệ thống hoá kiến thức đã học giúp học sinh nắm được kiến thức phần biến dị, di truyền học ở người đó học để vận dụng làm bài tập.


- Làm cơ sở cho đánh giá kết quả học tập của học sinh qua một học kì


- Rút kinh nghiệm cho giảng dạy về phương pháp, cách ghi bài, chọn PPDH từng đối tượng hs.

2.Kỹ năng: Rèn kỹ năng: viết bài, tư duy, tự giác.

3. Th¸i ®é: rÌn cho häc sinh th¸i ®é nghiªm tóc trong lµm bµi vµ thi cö.
II. MA TRẬN:   

	Các

Chủ đề chính
	Các mức độ nhận thức
	Điểm

	
	Nhận biết

(50%)
	Thông hiểu

(30%)
	Vận dụng 
	

	
	
	
	Thấp(10%) 
	Cao(10%)
	

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Chương IV: Biến dị


	Trình bày được khái niệm về đột biến vật chất di truyền
	-Phân biệt được tính chất của thường biến và đột biến.

- Nêu được cơ chế hình thành bệnh Đao ở người.
	- Giải thích được vì sao biến đổi về vật chất di truyền thường có hại
	
	

	Số câu

Số điểm -%
	Câu 1 

 3đ – 30%
	Câu 2.a 

1đ – 10%

Câu4 

 2đ – 20%
	Câu 2.b 

 1đ – 10%
	
	4 câu

7 điểm

70%

	Chương V: Di truyền họcngười
	Trình bày được vai trò của phương pháp nghiên cứu di truyền học ở người
	
	
	Viết sơ đồ phả hệ, phân tích tìm ra kiểu gen của thành viên trong gia đình
	

	Số câu

Số điểm -%
	Câu 3.a 

 2đ - 20%
	
	
	Câu 3.b

1đ – 10%
	2 câu

3 điểm 

30%

	Tổng
	2 câu

5 điểm – 50%
	2 câu

3điểm – 30%
	1 câu

1 điểm – 10%
	1 câu

1 điểm – 10%
	6 câu

10 điểm

100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	1
	-KN: Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.
	3 điểm

1 đ

	
	- Các dạng đột biến cấu trúc NST gồm:

+ Mất đoạn
	0,25đ

	
	+ Lặp đoạn
	0,25đ

	
	+ Đảo đoạn
	0,25đ

	
	     + Chuyển đoạn
	0,25đ

	
	- VD: Lấy được 2 ví dụ chính xác
	0,5đ x 2

	2
	a.Phân biệt thường biến với đột biến 

Thường biến

Đột biến

- Không ảnh hưởng tới cơ sở vật chất di truyền chỉ làm biến đổi kiểu hình.

-Biến đổi trong cơ sở vật chất di truyền.

- Không di truyền nên không là nguyên liệu cho chọ giống và tiến hóa.

- Di truyền được nên là nguyên liệu cho chọ giống và tiến hóa.

-Phát sinh đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với điều kiện ngoại cảnh.

-Biểu hiện lẻ tẻ, mang tính cụ thể.

- Thường có lợi cho sinh vật.

-Thường có hại cho sinh vật.


	2 điểm

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,5 đ

0,5 đ

	
	b.
- Vì đột biến gen thể hiện ra kiêu hình thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đó qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời điều kiện tự nhiên, dẫn đến rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

- Đột biến cấu trúc NST thường có hại cho bản thân sinh vật

    Vì gen phân bố theo một trình tự xác định NST -> biến đổi cấu trúc -> tổ hợp gen biến đổi -> biến đổi kiểu gen -> kiểu hình biến đổi.
	

	3
	a.

Người ta phải sử dụng phương pháp nghiên cứu phả hệ để nghiên cứu di truyền ở người vì: 

+ Người sinh muộn, đẻ ít.

+ Không thể sử dụng các phương pháp lai hoặc gây đột biến vào con người.
	3 điểm

1đ

1đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	
	b. Qui ước gen:  gen A qui định bình thường

                           gen a qui định mù màu

- Sơ đồ phả hệ
         P
XAXa           XAY                       
[image: image1.emf] 



                             XAY               XAXa             XAY

         F1

                                                 

         F2                                 

                                                 XaY


Ghi chú:                                     Bình thường

                                                  

                                                 Bị bệnh mù màu
	

	4
	-  Cơ chế phát sinh thể dị bội:

     - Trong giảm phân có 1 cặp NST tương đồng không phân ly

      + 1 giao tử mang 2NST

      + 1 giao tử không  mang NST  

 - Khi thụ tinh với 1 giao tử khác có bộ NST bình thường

=> KQ:  1 bộ NST:  (2n + 1) với 1 bộ NST: ( 2n – 1)

- Sơ đồ: Bệnh Đao đột biến ở cặp 21 dạng thể (2n + 1)  

P                 2n                        x                  2n

Gp            n   ,  n                                 n+ 1 ,   n-1

F             ( 2n+1 )                    ;             (2n-1)

               Bệnh Đao
	2 điểm

0,25đ

0,25đ

0,25đ

   0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ




	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến 


	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Lê Thị Loan
	NHÓM TRƯỞNG

Vũ Thị Hương


ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC
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